
PHỤ LỤC II.3 

T I LI U    T P TH    I  S T H CH 

TI P  H   V   L   C    CH C 

Lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ sát hạch:  iáo dục và Đào tạo 

 

 

II.3.1. LĨ H VỰC QUẢ  LÝ  I   DỤC TRU   HỌC  

(BỘ     LỊCH SỬ) 

- Luật Giáo dục năm 2019 

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008 

- Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 127/2021/NĐ-

CP ngày 30/12 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục 

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Tổng Bí thư về đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 

quốc tế đã được Hội nghị Trung ương 8 khóa XI thông qua 

- Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung 

học phổ thông 

- Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới 

Chương trình, sách giáo khoa. 

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông. 

- Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 về sửa đổi, bổ sung một 

số nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư 

số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo T ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

- Quyết định số 4813/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh giản biên chế các phòng 

chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo./. 
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II.3.2. LĨ H VỰC  I   DỤC TIỂU HỌC 

- Luật Giáo dục năm 2019. 

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008.  

- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. 

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Tổng Bí thư về đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 

quốc tế đã được Hội nghị Trung ương 8 khóa XI thông qua.  

- Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới 

Chương trình, sách giáo khoa. 

- Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ quy định việc 

quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập. 

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP 

(phần công chức). 

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông. 

- Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở GDĐT 

thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng GDĐT thuộc 

ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc Trung ương. 

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học.  

- Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở vật chất và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

- Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, 

xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. 

- Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và 

phổ thông. 

- Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 

thông. 

- Quyết định số 1282/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và 

chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025./. 
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II.3.3. LĨ H VỰC  I   DỤC TRU   HỌC CƠ SỞ 

- Luật Giáo dục năm 2019 

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008  

- Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính 

sách phát triển giáo dục mầm non. 

- Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ quy định việc 

quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập. 

- Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 127/2021/NĐ-

CP ngày 30/12 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 

- Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ 

chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực 

đào tạo.   

- Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025.  

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Tổng Bí thư về đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 

quốc tế đã được Hội nghị Trung ương 8 khóa XI thông qua.  

- Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới 

Chương trình, sách giáo khoa. 

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông. 

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

- Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo 

dục phổ thông. 

- Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ 

thông./. 
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II.3.4. LĨ H VỰC QUẢ  LÝ CHÍ H S CH V  PH T TRIỂ  ĐỘI 

  Ũ C   BỘ QUẢ  LÝ  I   DỤC 

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2019      

- Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25/11/2019 

- Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định 

trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục    

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, 

công chức, viên chức 

- Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 

- Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về 

tinh giản biên chế 

- Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ 

trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, 

trung học cơ sở 

- Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và 

đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

- Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản 

lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo 

dục thường xuyên 

- Thông tư số 07/2013/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 của liên 

bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện chế 

độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập 

- Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, 

xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập 

- Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, 

xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập 

- Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng  Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ 

nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập 
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- Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-

BGDĐT, Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT, 

Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên 

chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập 

- Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông 

và các trường chuyên biệt công lập 

- Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong 

các cơ sở giáo dục công lập./. 
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II.3.5. LĨ H VỰC QUẢ  LÝ TỔ CH C, H  T ĐỘ   CỦ  C C 

CƠ SỞ  I   DỤC; QUẢ  LÝ, HỖ TRỢ   ƯỜI HỌC, TUYỂ  SI H, 

Đ   T   

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008. 

- Luật Giáo dục năm 2019. 

- Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính 

sách phát triển giáo dục mầm non. 

- Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ quy định việc 

quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập. 

- Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 127/2021/NĐ-

CP ngày 30/12 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 

- Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về 

cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh 

vực đào tạo.   

- Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025.  

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Tổng Bí thư về đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 

quốc tế đã được Hội nghị Trung ương 8 khóa XI thông qua.  

- Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới 

Chương trình, sách giáo khoa. 

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông. 

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học./. 
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